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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2025 
 

 
DANH SÁCH  

Niêm yết kết quả xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật   

(Ban hành kèm theo Thông báo niêm yết số:    /TB-UBND ngày 10/11/2025 của UBND phường Hải Dương 
 

 

 

STT 

 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

 

Địa chỉ 

 

Dạng khuyết tật 

 

Mức độ KT 

Ghi 

chú 

1 
Đinh Hải Dương 

  
22/8/2012 3/13B Nguyễn Văn Tố phường Hải Dương 

Thần kinh, tâm 

thần, trí tuệ, khác 
Đặc biệt nặng 

 

2 
Vũ Lê Công Phúc 

  
6/02/2018 17 Lê Viết Quang, TDP số 13, phường Hải Dương Trí tuệ, khác Nặng 

 

3 
Nguyễn Đức Được 

  
11/9/1950 12B Tam Giang, TDP số 23, phường Hải Dương Vận động, khác Đặc biệt nặng 

 

4 
Đỗ Đình Hồng 

  
28/12/1959 9/22C Lê Viết Quang, TDP số 14, phường Hải Dương Trí tuệ Nặng 

 

5 
Vũ Hòa Bình 

  
10/02/1953 244 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương 

Vận động, trí tuệ, 

khác 
Đặc biệt nặng 

 

6 
Hoàng Văn Tiến 

  
22/02/1954 7/1B Lê Viết Hưng, TDP số 11, phường Hải Dương 

Vận động, trí tuệ, 

khác 

Đặc biệt nặng  

7 
Lê Anh Tiếp 

  
30/7/1953 101 Trần Hưng Đạo, TDP số 24, phường Hải Dương 

Vận động, trí tuệ, 

khác 

Nặng  



2 

 

 

 

8 Quách Trung Nhật Anh 18/8/2013 45B Phạm Hồng Thái, phường Hải Dương Trí tuệ 
Nhẹ  

9 
Vũ Nhật Minh 

  
10/12/2018 8C Đô Lương, TDP số 30, phường Hải Dương Trí tuệ, khác 

Đặc biệt nặng  

10 
Phạm Quang Phong 

  
16/9/2013 Tổ dân phố số 14, phường Hải Dương Vận động 

Nặng  

11 
Nguyễn Đức Bảo Lâm 

  
04/7/2014 67B Bắc Sơn, phường Hải Dương Trí truệ, khác 

Nặng  
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